
TRƯỜNG TIỂU HỌC

...........................

Lớp: 3 ...

Họ và tên: ............................................

ÔN LUYỆN CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1. Số có chữ số hàng nghìn bằng 2 là:

A. 12 653 B. 24 109 C. 61 411 D. 35 675

Câu 2. Làm tròn số 38 452 đến hàng chục nghìn thì được số:
A. 30 000 B. 38 000 C. 40 000 D. 39 000

Câu 3. Giá trị của chữ số 8 trong số 58 214 là:
A. 80 000 B. 8 000 C. 800 D. 80

Câu 4. Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 38 515; 38 682; 70 215 B. 22 122; 19 989; 13 425 C. 59 351; 59 051; 60 709

Câu 5. Hôm nay là ngày 28 tháng 4. Còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật Lan. Vậy sinh nhật Lan
là:

A. Ngày 24 tháng 4 B. Ngày 1 tháng 5 C. Ngày 2 tháng 5 D. Ngày 30 tháng 4

Câu 6. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích
hình đó là:

A. 24 cm² B. 192 cm² C. 64 cm² D. 32 cm²

Câu 7. Trong túi có 6 quả cam, 2 quả lê và 1 quả xoài. Lấy ra 8 quả. Loại quả chắc chắn lấy
được là:

A. Quả cam B. Quả lê C. Quả xoài D. Cả A và B

Câu 8. Vân mua 5 quyển vở và đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Vân 55
000 đồng. Vậy mỗi quyển vở có giá tiền là:

A. 8 000 đồng B. 9 000 đồng C. 11 000 đồng D. 12 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

24 518 + 35 271 86 592 - 42 381 12 304 × 4 48 624 : 6

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:



a) 54 000 + 21 000 : 3

b) (15 800 - 5 800) × 5

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: [.......] m - 450 cm = 5 m 50 cm

Bài 4. Quan sát hình vẽ và điền số thích hợp vào ô trống:

6 cm

A B

CD

O

a. Chu vi hình vuông ABCD là: ......................................................................... cm.
b. Diện tích hình vuông ABCD là: ....................................................................... cm².
Bài 5. Cô Ba nhập về 8 túi gạo, mỗi túi nặng 15 kg. Sau đó cô bán hết số gạo đó và lãi được
240 000 đồng. Hỏi cô Ba lãi được bao nhiêu tiền trên mỗi ki-lô-gam gạo?

Bài giải

Bài 6*. Tìm số trừ, biết số bị trừ là số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số, hiệu của hai số là số nhỏ
nhất có 5 chữ số khác nhau.


